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MÔN THI : KOR 359 (T-V-Z) Học kì: II

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 307/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29206765815 Huỳnh Ngọc Anh KOR 359 T K29NHB

2 30206754886 Võ Thị Trâm Anh KOR 359 T K30NHB

3 29208160612 Thái Tú Đoan KOR 359 T K29DHD

4 29206548488 Trần Thị Dung KOR 359 T K29NHT

5 30201164799 Tào Thị Mỹ Duyên KOR 359 T K30NHB

6 30206643910 Lưu Thị Mỹ Duyên KOR 359 T K30NHD

7 30206742169 Nguyễn Thị Hồng Duyên KOR 359 T K30NHD

8 30206741487 Lê Bùi Ngân Hà KOR 359 T K30NHB

9 29204637285 Nguyễn Thị Thúy Hằng KOR 359 T K29NHT

10 30206764145 Mai Tuyết Hạnh KOR 359 T K30NHD

11 30206740294 Đỗ Thị Hoàng Hoa KOR 359 T K30NHT

12 29206240845 Bùi Thị Huyền KOR 359 T K29DHD

13 29216759671 Nguyễn Trần Bảo Khanh KOR 359 T K29NHB

14 30206745477 Nguyễn Thị Lan KOR 359 T K30NHD

15 29206744645 Phạm Thùy Linh KOR 359 T K29DHD
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MÔN THI : KOR 359 (T-V-Z) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 307/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29215261972 Mai Văn Minh KOR 359 T K29DHD

2 29206730763 Hồ Trà My KOR 359 T K29NHB

3 29206760053 Võ Thị Tiểu My KOR 359 T K29DHD

4 29206765804 Hoàng Thị Khánh My KOR 359 T K29NHB

5 29206757682 Hà Nguyễn Ny Na KOR 359 T K29NHB

6 29208243262 Đặng Thị Ly Na KOR 359 T K29DHD

7 30206748986 Võ Thị Như Ngọc KOR 359 T K30NHB

8 29206550249 Nguyễn Ngọc Nhi KOR 359 T K29DHD

9 29206765432 Nguyễn Thị Châu Nhi KOR 359 T K29NHB

10 29206927578 Huỳnh Thị Uyễn Nhi KOR 359 T K29DHD

11 30206728891 Trần Thị Hà Nhi KOR 359 T K30NHD

12 30206749307 Phan Thị Yến Nhi KOR 359 T K30NHD

13 30206754963 Trần Bảo Như KOR 359 T K30NHB

14 29206755810 Võ Hồng Oanh KOR 359 T K29DHD

15 29208127664 Nguyễn Thị Kiều Oanh KOR 359 T K29DHD
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MÔN THI : KOR 359 (T-V-Z) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 310/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29208222385 Nguyễn Thị Hoài Phương KOR 359 T K29DHD

2 29207257451 Nguyễn Hà Thu Sương KOR 359 T K29NHB

3 30206742879 Nguyễn Hoàng Anh Thoa KOR 359 T K30NHD

4 29206765556 Hoàng Thị Thu KOR 359 T K29NHB

5 29206751570 Nguyễn Thị Út Thương KOR 359 T K29NHB

6 29208425123 Phạm Thị Thanh Thương KOR 359 T K29DHD

7 29206750942 Nguyễn Thu Thùy KOR 359 T K29DHD

8 29206757683 Lê Hồ Anh Thy KOR 359 T K29NHB

9 28208102274 Nguyễn Thị Kim Tố KOR 359 T K29DHD

10 29207447530 Lương Thị Bích Trâm KOR 359 T K29DHD

11 29216753348 Đặng Thùy Trâm KOR 359 T K29NHB

12 30206763034 Nguyễn Kiều Trinh KOR 359 T K30NHT

13 30206750765 Nguyễn Khả Tú KOR 359 T K30NHB

14 30206764165 Trần Lê Phương Uyên KOR 359 T K30NHD

15 30218148683 Trương Kỳ Anh KOR 359 V K31NHD
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MÔN THI : KOR 359 (T-V-Z) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 310/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30206728230 Trần Lê Ngọc Ánh KOR 359 V K30NHT

2 30206754891 Hồ Phạm Bảo Châu KOR 359 V K30NHB

3 30216725929 Lê Thanh Điềm KOR 359 V K30NHD

4 30204641873 Trần Thị Thảo Duyên KOR 359 V K30NHT

5 28206703211 Nguyễn Thị Hương Giang KOR 359 V K28NHB

6 29206757782 Nguyễn Thị Thu Hà KOR 359 V K30NHB

7 28206653212 Đỗ Thị Minh Hằng KOR 359 V K28DHD

8 30204630701 Trần Thị Mỹ Hạnh KOR 359 V K30NHD

9 30208141455 Trương Thị Hồng Hạnh KOR 359 V K30NHT

10 29204661626 Bùi Thúy Hiền KOR 359 V K29NHB

11 30206764302 Đỗ Thị Thanh Hiền KOR 359 V K30NHT

12 30206759213 Trần Thị Thúy Lan KOR 359 V K30NHT

13 30206740554 Ngô Thị Kim Lanh KOR 359 V K30NHT

14 29206745694 MeRi Linh KOR 359 V K29NHB

15 29206765093 Phạm Thị Thuỳ Linh KOR 359 V K29NHB
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MÔN THI : KOR 359 (T-V-Z) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 403  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30206726170 Nguyễn Phương Linh KOR 359 V K30NHB

2 29206755573 Lê Huỳnh Yến Loan KOR 359 V K29NHB

3 30206754929 Lê Thị Ly KOR 359 V K30NHB

4 30206754932 Đỗ Ý Minh KOR 359 V K30NHB

5 28204647695 Nguyễn Ngọc Trà My KOR 359 V K28NHB

6 30206759237 Võ Thị Thùy Ngân KOR 359 V K30NHD

7 30206747729 Nguyễn Đinh Thảo Nguyên KOR 359 V K30NHB NỢ HP

8 30206752580 Nguyễn Thị Thanh Nhàn KOR 359 V K30NHT

9 30206551456 Phạm Thị Yến Nhi KOR 359 V K30NHD

10 30206724185 Phan Ý Nhi KOR 359 V K30NHD

11 30206754954 Đặng Thị Yến Nhi KOR 359 V K30NHB

12 30208128819 Lê Thị Mai Nhi KOR 359 V K30NHT

13 29206760286 Nguyễn Thị Như Quyên KOR 359 V K29NHB

14 30206730220 Phạm Thị Minh Tâm KOR 359 V K30NHB
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MÔN THI : KOR 359 (T-V-Z) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 404  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30206749233 Trần Thanh Thanh KOR 359 V K30NHT

2 30206724453 Hoàng Thị Thanh Thảo KOR 359 V K30NHT

3 30206750449 Nguyễn Phương Thảo KOR 359 V K30NHT

4 30206749102 Đỗ Thị Thanh Thư KOR 359 V K30NHB

5 30206754986 Hồ Thị Minh Thư KOR 359 V K30NHB

6 29206755507 Trịnh Hoài Thương KOR 359 V K29NHB

7 30206727902 Nguyễn Thị Triều Tiên KOR 359 V K30NHT

8 29206757765 Phạm Bảo Trân KOR 359 V K29NHB

9 30208151450 Ngô Phạm Thu Trang KOR 359 V K30NHD

10 29206760556 Trương Thị Anh Trinh KOR 359 V K29NHB

11 30206740649 Lê Thị Tố Uyên KOR 359 V K30NHD

12 30206726405 Ngô Lê Thanh Vân KOR 359 V K30NHT

13 29208162864 Nguyễn Ngọc Vy KOR 359 V K29NHB

14 30206526597 Nguyễn Nhật Vy KOR 359 V K30NHD
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MÔN THI : KOR 359 (T-V-Z) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 503  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204351491 Cao Thị Như Ý KOR 359 V K29NHB

2 29206737111 Nguyễn Thị Ngọc Ánh KOR 359 Z K29NHT

3 30206751786 Hoàng Dung KOR 359 Z K30NHB

4 29204356454 Trần Thị Mỹ Duyên KOR 359 Z K29NHB

5 29206761242 Hồ Thị Hằng KOR 359 Z K29DHD

6 30216747257 Bùi Nguyên Hạo KOR 359 Z K30NHB

7 30206738277 Hoàng Thị Trúc Ly KOR 359 Z K30NHT

8 30206741646 Trần Khánh Ly KOR 359 Z K30NHB

9 30206759223 Hoàng Vũ Bích Ly KOR 359 Z K30NHB

10 30206754931 Bùi Lạc Miên KOR 359 Z K30NHB

11 30204359888 Nguyễn Thị Mỹ Na KOR 359 Z K30NHB

12 30206754935 Nguyễn Thị Thu Na KOR 359 Z K30NHB

13 30204825598 Võ Thị Thu Nga KOR 359 Z K30NHT

14 29206765752 Trần Kim Ngân KOR 359 Z K29NHT
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MÔN THI : KOR 359 (T-V-Z) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30206750177 Đỗ Hồ Hoàng Ngân KOR 359 Z K30NHT

2 30216728115 Nguyễn Hưng Khánh Nhân KOR 359 Z K30NHD

3 29206755130 Nguyễn Ly Uyên Nhi KOR 359 Z K29NHB

4 29206762032 Vương Thị Yến Nhi KOR 359 Z K29NHD

5 30206754953 Đặng Ngọc Thảo Nhi KOR 359 Z K30NHD

6 30206754955 Lê Thị Yến Nhi KOR 359 Z K30NHB

7 30204652091 Nguyễn Thị Ngọc Như KOR 359 Z K30NHD

8 30206759257 Trần Thị Thanh Phương KOR 359 Z K30NHB

9 29206759013 Lê Trần Như Quỳnh KOR 359 Z K29NHD

10 30206748870 Nguyễn Lê Thị Thu Sương KOR 359 Z K30NHB

11 29206734612 Nguyễn Thị Thêm KOR 359 Z K29NHB

12 29208156342 Trương Hoàng Minh Thư KOR 359 Z K29DHD

13 29204556898 Hồ Thị Hiền Thục KOR 359 Z K29NHT

14 30204450194 Nguyễn Hà Tiên KOR 359 Z K30NHT

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



9/9

MÔN THI : KOR 359 (T-V-Z) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nói 4 * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 22/05/2026   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29206755809 Lê Thị Tiền KOR 359 Z K29NHB

2 29206557610 Lê Thị Trâm KOR 359 Z K29NHD

3 29206726263 Nguyễn Gia Bảo Trân KOR 359 Z K29NHD

4 30206747932 Đỗ Thị Mai Trang KOR 359 Z K30NHT

5 29206765469 Hà Ngọc Trinh KOR 359 Z K29NHD

6 30208244914 Lê Thị Tuyết Trinh KOR 359 Z K30DHD

7 30206752280 Mai Thị Thu Trường KOR 359 Z K30NHT

8 30216729578 Võ Văn Tuân KOR 359 Z K30NHD

9 30208148860 Mai Lê Nhật Tuyên KOR 359 Z K30NHB

10 29206760621 Nguyễn Thị Thanh Tuyền KOR 359 Z K29NHD

11 29206754741 Nguyễn Thị Nhật Vy KOR 359 Z K29DHD

12 29206239734 Huỳnh Thị Mỹ Xuyên KOR 359 Z K29NHB

13 30206753509 Nguyễn Thị Như Ý KOR 359 Z K30NHB
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